












STT Phường, xã Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

1

1 Dương Văn Lượng Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0904005959

2 Nguyễn Văn Nam Chủ tịch MTTQVNVN 09721642468

2

1 Hà Thị Bích Hồng Chủ tịch HĐND, Bí thư 0985752752

2 Phạm Đức Giang Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0968171989

3 Nguyễn Thị Linh Chủ tịch MTTQVNVN 0989129909

3

1 Nguyễn Quang Anh Phó Bí thư Đảng uỷ 0913363278

2 Hoàng Thị Minh Thu Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Đảng uỷ 0357097668

3 Dương Anh Tuấn Chủ tịch MTTQVNVN 0914.266.628

4

1 Nguyễn Đức Lực Chủ tịch HĐND, Bí thư 0913517197

2 Ngô Thủy Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0915985333

3 Trần Văn Bình Chủ tịch MTTQVNVN 0912867082

5

1 Phạm Việt Dũng Bí thư 0912263007

2 Mai Hải Trung Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0988611888

3 Trần xuân Dương Chủ tịch MTTQVNVN 0904200119

6

1 Ngô Thành Trung Chủ tịch UBND, Bí thư 0989090413

3 Hà Thị Tình Chủ tịch MTTQVNVN 096 3229578

7

1 Dương Thị Thu Hằng Chủ tịch HĐND, Bí thư 0914953585

2 Nguyễn Công Việt Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0947797999

3 Lê Thanh Long Chủ tịch MTTQVNVN 098 8395689

8

1 Nguyễn Nam Tiến Chủ tịch UBND, Bí thư 0982788307

2 Nguyễn Đông Chủ tịch MTTQVNVN 0982856622

9

1 Nguyễn Công Thịnh Chủ tịch HĐND, Bí thư 0914370919

2 Nguyễn Việt Hùng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0912275680

3 Nguyễn Tiến Lợi Chủ tịch MTTQVNVN 0982167933

10

1 Trần Xuân Trường Chủ tịch HĐND, Bí thư 0914996556

2 Nguyễn Minh Tân Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0912043046

3 Nguyễn Thị Phương Thảo Chủ tịch MTTQVNVN 0978679739

Phường Phan Đình Phùng

Phường Linh Sơn

Phường Tích Lương

Phường Gia Sàng

Phường Quyết Thắng

Phường Quan Triều

Xã Tân Cương

Xã Đại Phúc

Phường Phổ Yên

Phường Vạn Xuân

DANH SÁCH BÍ THƯ, CHỦ TỊCH UBND, 

CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ CÁC XÃ, PHƯỜNG

(Kèm theo Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 08/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)
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STT Phường, xã Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Phường Phan Đình Phùng11

1 Nguyễn Đức Hưng Chủ tịch HĐND, Bí thư 0983865160

2 Nguyễn Văn Nghĩa Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0982109980

3 Nguyễn Thị Thanh Hương Chủ tịch MTTQVNVN 0987636008

12

1 Nguyễn Văn Đoàn Chủ tịch HĐND, Bí thư 0852491978

2 Dương Văn Diễn Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND 0913906007

3 Trần Xuân Chung Chủ tịch MTTQVNVN 0982.246.383

13

1 Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch HĐND, Bí thư 0983558178

2 Dương Văn Dũng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0979760346

3 Nguyễn Phương Anh Chủ tịch MTTQVNVN 0967.020.890

14

1 Dương Quang Bạo Chủ tịch HĐND, Bí thư 0988230196

2 Tạ Viết Thuật Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0913595089

3 Nguyễn Thị Hiền Chủ tịch MTTQVNVN 0983.217.766

15

1 Dương Văn Định Chủ tịch HĐND, Bí thư 0948113227

2 Vũ Xuân Công Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0913296686

3 Tô Văn Thịnh Chủ tịch MTTQVNVN 0969006555

16

1 Lê Thanh Sơn Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng uỷ 0978149559

2 Thân Thị Quyên Chủ tịch MTTQVNVN 0976101223

17

1 Nguyễn Văn Bản Chủ tịch HĐND, Bí thư 0987615507

2 Nguyễn Đắc Vinh Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0982767964

3 Nguyễn Văn Chín Chủ tịch MTTQVNVN 0984.434.212

18

1 Nguyễn Tuấn Hưởng Chủ tịch HĐND, Bí thư 0978342033

2 Trần Thị Tuyên Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0915548858

3 Dương Đình Đức Chủ tịch MTTQVNVN 0925.241.888

19

1 Hà Văn Dương Bí thư Đảng ủy xã 0912109676

2 Nguyễn Hữu Tùng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0988508040

3 An Thị Hương Chủ tịch MTTQVNVN 0368.571.569

20

1 Nguyễn Trọng Hiếu Bí thư 0936667688

2 Trần Mạnh Tuấn Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0373185999

3 Dương Thị Thu Hằng Chủ tịch MTTQVNVN 0979.055.262

21

1 Trần Văn Khương Bí thư 0862087666

2 Hoàng Mạnh Hùng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0974127127

3 Nguyễn Thị Hoài Linh Chủ tịch MTTQVNVN 0386.686.956

Phường Trung Thành

Phường Phúc Thuận

Xã Thành Công

Xã Phú Bình

Xã Tân Thành

Xã Điềm Thụy

Xã Kha Sơn

Xã Tân Khánh

Xã Đồng Hỷ

Xã Quang Sơn

Xã Trại Cau
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STT Phường, xã Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Phường Phan Đình Phùng22

1 Nguyễn Văn Sơn Bí thư Đảng ủy xã 0915495009

2 Nguyễn Văn Quang Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0975394909

3 Trần Thị Vân Chủ tịch MTTQVNVN 0984.597.382

23

1 Lê Quang Trung Bí thư 0912452234

2 Trần Thị Anh Hoa Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0985888553

3 Vương Thị Quỳnh Anh Chủ tịch MTTQVNVN 0338.770.196

24

1 Phạm Duy Hùng Chủ tịch HĐND, Bí thư 0983272069

2 Nguyễn Trung Hòa Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0977405877

3 Lê Quý Dương Chủ tịch MTTQVNVN 0966.992.865

25

1 Phạm Thị Mai Khanh Chủ tịch HĐND, Bí thư 0982570828

2 Ninh Vương Thành Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0973470848

3 Ngô Quảng Bá Chủ tịch MTTQVNVN 0912.700.905

26

1 Nguyễn Văn Hiển Bí thư 0918362352

2 Đặng Dương Thảo Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0979730731

3 Nguyễn Thị Huệ Chủ tịch MTTQVNVN 0985169890

27

1 Đoàn Quang Duy Bí thư Đảng ủy 0976550077

2 Hoàng Xuân Thủy Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0989163555

3 Nguyễn Thị Thu Trang Chủ tịch MTTQVNVN 0989864002

28

1 Hoàng Văn Thiên Bí thư Đảng ủy xã Vô Tranh 0946.280.000

2 Hoàng Thế Tiến Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0973.997.888

3 Vũ Văn Cử Chủ tịch MTTQVNVN 0986.836.188

29

1 Lê Văn Quý Chủ tịch HĐND, Bí thư 0984089805

2 Nguyễn Thu Hương Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Đảng uỷ 0984898439

3 Vũ Văn Thắng Chủ tịch MTTQVNVN 032 9800888

30

1 Mã Minh Hải Chủ tịch HĐND, Bí thư 0912500982

2 Trịnh Kim Thủy Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0946503409

3 Trịnh Ngọc Trà Chủ tịch MTTQVNVN 0913.339.882

31

1 Nguyễn Minh Tú Chủ tịch HĐND, Bí thư 0983678142

2 Nguyễn Đình Tuấn Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0982826492

3 Hoàng Văn Thuận Chủ tịch MTTQVNVN 0985700333

32

1 Lý Văn Thắng Chủ tịch HĐND, Bí thư 0984505939

2 Nguyễn Thị Thu Hoài Chủ tịch UBND 0915362010

3 Ma Thịnh Giáp Chủ tịch MTTQVNVN 0977405976

Xã Văn Hán

Xã Nam Hòa

Phường Sông Công

Phường Bá Xuyên

Phường Bách Quang

Xã Phú Lương

Xã Vô Tranh

Xã Yên Trạch

Xã Hợp Thành

Xã Định Hóa

Xã Bình Yên
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STT Phường, xã Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Phường Phan Đình Phùng33

1 Phạm Quang Sáng Chủ tịch HĐND, Bí thư 0976179868

2 Đồng Văn Nghiên Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0928606222

3 Ma Văn Quang Chủ tịch MTTQVNVN 0363.676.684

34

1 Chu Thị Thúy Hà Chủ tịch HĐND, Bí thư 0982510504

2 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0983878442

3 Ma Đình Thiềm Chủ tịch MTTQVNVN 0977.234.360

35

1 Lê Ngọc Linh Chủ tịch HĐND, Bí thư 0912454687

2 Lương Thế Đồng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0977017003

3 Nguyễn Kiên Cường Chủ tịch MTTQVNVN 0989.054.975

36

1 Nguyễn Quốc Thái Chủ tịch HĐND, Bí thư 0982727389

2 Nguyễn Anh Tấn Chủ tịch UBND 0824999929

3 Dương Văn Điệp Chủ tịch MTTQVNVN 0335.363.348

37

1 Phạm Thành Lê Chủ tịch HĐND, Bí thư 0915055226

2 Lê Quang Tuấn Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0972998696

3 Lương Thị Hằng Chủ tịch MTTQVNVN 0987843076

38

1 Nguyễn Nam Hải Chủ tịch HĐND, Bí thư 0985457575

2 Vũ Thanh Hải Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0977906272

3 Lưu Nguyệt Chủ tịch MTTQVNVN 0975870522

39

1 Hà Sỹ Thắng Bí thư Đảng ủy 0978292299

2 Nguyễn Quang Hải Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0985.796.656

3 Lê Thị Hiển Chủ tịch MTTQVNVN 0976.230.308

40

1 Nguyễn Minh Tuấn Bí thư 0913.286.863

2 Triệu Hồ Quang Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0977.904.777

3 Phạm Văn Nam Chủ tịch MTTQVNVN 0982724502

41

1 Dương Văn Tuyên Chủ tịch HĐND, Bí thư 0913.531.537

2 Nguyễn Ngọc Hưng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0986.360.098

3 Chu Hồng Thái Chủ tịch MTTQVNVN 0923058999

42

1 Đỗ Văn Nguyên Bí thư 0912.266.151

2 Đặng Thanh Tùng Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Đảng uỷ 0986987091

3 Trịnh Văn Thức Chủ tịch MTTQVNVN 0982724027

43

1 Nguyễn Hữu Quyết Chủ tịch HĐND, Bí thư 0912.725.406

2 Nguyễn Văn Thắng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0986.117.981

3 Đỗ Thái Học Chủ tịch MTTQVNVN 0985.382.539

44

1 Nguyễn Thị Loan Chủ tịch HĐND, Bí thư 0982.724.306

2 Dương Văn Toản Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0973504999

Xã Phú Đình

Xã Trung Hội

Xã Phượng Tiến

Xã Bình Thành

Xã Kim Phượng

Xã Lam Vỹ

Xã Đại Từ

Xã Đức Lương

Xã Phú Thịnh

Xã La Bằng

Xã Phú Lạc

Xã An Khánh
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STT Phường, xã Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Phường Phan Đình Phùng3 Bùi Khắc Tiến Chủ tịch MTTQVNVN 0984434907

45

1 Trần Đăng Minh Chủ tịch HĐND, Bí thư 0968.075.222

2 Đặng Lê Ninh Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0984.280.016

3 Chủ tịch MTTQVNVN

46

1 Nguyễn Văn Cừ Bí thư 0977429029

2 Nguyễn Văn Hưng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0985.382.919

3 Nguyên Văn Quân Chủ tịch MTTQVNVN 0388883943

47

1 Ngô Thế Bình Chủ tịch HĐND, Bí thư 0912660836

2 Hà Thanh Sơn Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0912.003.671

3 Trần Duy Diên Chủ tịch MTTQVNVN 0986222497

48

1 Bùi Thị Sen Chủ tịch HĐND, Bí thư 0983228555

2 Triệu Văn Hiên Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0912111267

3 Hoàng Thị Thúy Chủ tịch MTTQVNVN 0912.488.101

49

1 Vũ Thị Huệ Chủ tịch HĐND, Bí thư 0914436470

2 Mông Thị Tuyết Nhung Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0978850555

3 Hoàng Văn Hán Chủ tịch MTTQVNVN 0946.098.921

50

1 Hà Tuấn Phương Bí thư 0915.327.006

2 Nguyễn Hồng Lam Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0915.197.788

3 Nguyễn Xuân Chờ Chủ tịch MTTQVNVN 0982.298.784

51

1 Lê Định Tấn Bí thư 0912.601.600

2 Tạ Việt Hồng Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Đảng uỷ 0972.991.306

3 Lê Văn Thanh Chủ tịch MTTQVNVN 0947.186.669

52

1 Nịnh Văn Hào Chủ tịch HĐND, Bí thư 0915.589.555

2 Phạm Hồng Quân Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0979.827.455

3 Hoàng Quốc Anh Chủ tịch MTTQVNVN 0918.694.589

53

1 Vũ Việt Dũng Bí thư Đảng ủy xã 0912.552.488

2 Lê Văn Thọ Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0975.367.627

3 Triệu Trung Tiên Chủ tịch MTTQVNVN 0353.165.419

54

1 Dương Quốc Toàn Chủ tịch HĐND, Bí thư 0915.589.568

2 Lý Hoàng Nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0915.214.678

3 Đặng Thành Chung Chủ tịch MTTQVNVN 0976.508.555

55

1 Nguyễn Văn Hòa Bí thư Đảng uỷ 0985.816.568

2 Lục Anh Luận Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0904559569

3 Phạm Văn Thành Chủ tịch MTTQVNVN 0985360057

56

1 Nông Bình Cương Bí thư 0977.618.668

Xã Phú Xuyên

Xã Quân Chu

Xã Vạn Phú

Xã Võ Nhai

Xã Dân Tiến

Xã Nghinh Tường

Xã Thần Sa

Xã La Hiên

Xã Sảng Mộc

Xã Tràng Xá

Xã Nà Phặc

Xã Ngân Sơn
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STT Phường, xã Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Phường Phan Đình Phùng2 Dương Thị Phương Quế Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0945.652.628

3 Ngô Hoàng Mai Chủ tịch MTTQVNVN 0984145989

57

1 Liêu Văn Bảy Bí thư 0904.017.008

2 Nguyễn Thái Hoàng Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0912.704.172

3 Hoàng Thị Hạnh Chủ tịch MTTQVNVN 0378787875

58

1 Phạm Thanh Tuấn Bí thư 0915.202.629

2 Phan Văn Tố Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0913.331.479

3 La Thị Nhung Chủ tịch MTTQVNVN 0985355299

59

1 Phan Văn Chín Bí thư 0989.896.343

2 Vi Thành Phương Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0979604712

3 Bế Văn Chúc Chủ tịch MTTQVNVN 0859008668

60

1 Hoàng Hà Bắc Bí thư 0913.057.872

2 Đinh Huy Hoàng Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0983.012.357

3 Vũ Xuân Quang Chủ tịch MTTQVNVN 0368867299

61

1 Hồ Thị Kim Ngân Bí thư 0977.884.712

2 Long Văn Thắng Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Đảng uỷ 0915.931.866

3 Hoàng Văn Hoạt Chủ tịch MTTQVNVN 0983742973

62

1 Triệu Thị Thu Hoài Bí thư 0915.600.113

2 Nguyễn Ánh Xuân Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0973.321.793

3 Nguyễn Đức Thuận Chủ tịch MTTQVNVN 0376015085

63

1 Dương Ngọc Thuyết Bí thư 0912.249.257

3 Triệu Anh Chư Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0973.058.866

3 Hà Thị Tố Loan Chủ tịch MTTQVNVN 0985318134

64

1 Hoàng Minh Hiền Bí thư 0978.197.555

2 Phạm Ngọc Thịnh Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0856.849.286

3 Lương Chiến Chủ tịch MTTQVNVN 094 2108118

65

1 Nông Ngọc Duyên Bí thư 0966.324.078

2 Triệu Quang Hùng Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0988.969.090

3 Lý Anh Dũng Chủ tịch MTTQVNVN 0389369629

66

1 Ma Văn Thuyên Bí thư 0912.343.879

2 Nguyễn Thị Hồng Vân Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0947261441

3 Dương Xuân Trường Chủ tịch MTTQVNVN 0982876937

67

1 Bùi Minh Thanh Bí thư 0944.331.222

2 Trung Ngọc Mẫn Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0969.078.151

3 Đồng Văn Dược Chủ tịch MTTQVNVN 0972203570

68

Xã Bằng Vân

Xã Hiệp Lực

Xã Thượng Quan

Phường Bắc Kạn

Phường Đức Xuân

Xã Phong Quang

Xã Chợ Rã

Xã Ba Bể

Xã Đồng Phúc

Xã Phúc Lộc

Xã Thượng Minh

Xã Phủ Thông
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STT Phường, xã Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Phường Phan Đình Phùng1 Triệu Thị Thu Phương Bí thư 0899.285.868

2 Nông Ngọc Huấn Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0961.632.951

3 Đàm Mạnh Cường Chủ tịch MTTQVNVN 0987246020

69

1 Hà Kim Oanh Bí thư 0913555491

2 Nguyễn Văn Hội Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0912207702

3 Phùng Thị Hiến Chủ tịch MTTQVNVN 0912599389

70

1 Ma Thị Mận Bí thư 0982104802

2 Hà Ngọc Việt Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0914582822

3 Lăng Văn Thụy Chủ tịch MTTQVNVN 0982051203

71

1 Phùng Đức Hậu Bí thư 0912.970.878

2 Nguyễn Quốc Hội Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0915.368.997

3 Bàn Phúc Ninh Chủ tịch MTTQVNVN 0972170152

72

1 Triệu Huy Chung Bí thư 0971826262

2 Trương Quốc Tuân Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0988777202

3 Hà Hồng Khánh Chủ tịch MTTQVNVN 0964938866

73

1 Đặng Đình Phong Bí thư 0966284599

2 Trần Đức Trung Thiên Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0348814257

3 Triệu Thị Tiêu Chủ tịch MTTQVNVN 0356907601

74

1 Ma Doãn Kháng Bí thư 0357.710.000

2 Nông Đình Thắng Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0912.190.741

3 Bàn Văn Bình Chủ tịch MTTQVNVN 0976522940

75

1 Triệu Đức Phú Bí thư 0982490999

2 Nông Văn Dương Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0975.081.006

3 Ma Đức Tuệ Chủ tịch MTTQVNVN 097 9885777

76

1 Lục Đại Lượng Bí thư 0915.197.789

2 Chu Văn Triều Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0963.359.222

3 Hoàng Văn Anh Chủ tịch MTTQVNVN 0327268999

77

1 Hoàng Văn Lăng Bí thư 0354262309

2 Ma Chí Hiếu Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0363.875.936

3 Lục Văn Thuấn Chủ tịch MTTQVNVN 0364134523

78

1 Triệu Tiến Trình Bí thư 0987849490

2 Trần Mạnh Cường
Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Thường 

trực
0912207712

3 Trần Thị Minh Huệ Chủ tịch MTTQVNVN 0944096777

79

1 Hoàng Nguyễn Việt Bí thư Đảng ủy 0982632868

2 Phan Đức Luận Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 988777277

Xã Vĩnh Thông

Xã Cẩm Giàng

Xã Bạch Thông

Xã Yên Thịnh

Xã Chợ Mới

Xã Thanh Thịnh

Xã Chợ Đồn

Xã Nam Cường

Xã Nghĩa Tá

Xã Quảng Bạch

Xã Yên Phong



8

STT Phường, xã Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Phường Phan Đình Phùng3 Mai Đức Thiện Chủ tịch MTTQVNVN 369338717

80

1 Phan Thị Na Bí thư 947013008

2 Diệp Văn Năm Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0912332189

3 Trần Văn Đạt Chủ tịch MTTQVNVN 0969809454

81

1 Ma Nhật Hoài Bí thư 0918627269

2 Hà Đức Dục Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0915601356

3 Phùng Thế Tụy Chủ tịch MTTQVNVN 0987441261

82

1 Lê Ngọc Quyến Bí thư 0911000119

2 Trần Hà Nam Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0962142118

3 Nguyễn Đình Toàn Chủ tịch MTTQVNVN 0354991135

83

1 Nông Văn Nguyên Bí thư 0963334694

2 Nông Thị Anh Thơ Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 098 3646701

3 Nông Thị Việt Hoà Chủ tịch MTTQVNVN 0972015103

84

1 Hoàng Văn Vĩnh Bí thư 0947261113

2 Trương Mạnh Linh Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0945064792

3 Lường Thế Huynh Chủ tịch MTTQVNVN 0946037269

85

1 Nguyễn Thị Thu Thủy Chủ tịch HĐND, Bí thư 0983628188

2 Hà Quang Trọng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0979705747

3 Hà Thế Đạt Chủ tịch MTTQVNVN 0562318999

86

1 Lý Khánh Minh Bí thư 0912279771

2 Hoàng Thị Thu Nguyệt
Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Thường 

trực
0913810783

3 Nông Thanh Nghệ Chủ tịch MTTQVNVN 0982429299

Xã Yên Bình

Xã Tân Kỳ

Xã Thanh Mai

Xã Trần Phú

Xã Văn Lăng

Xã Cường Lợi

Xã Na Rì



9

STT Phường, xã Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

Phường Phan Đình Phùng87

1 Lương Thanh Lộc Bí thư 0912557211

2 Nông Văn Phong Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0989207856

3 Nguyễn Văn Chế Chủ tịch MTTQVNVN 0962202770

88

1 Nguyễn Ngọc Cương Bí thư 0912504946

2 Trịnh Đức Minh Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0977799228

3 Nông Đình Huyên Chủ tịch MTTQVNVN 085 2346375

89

1 Đào Duy Hưng Bí thư 0986547389

2 Cà Văn Thưởng Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0912919456

3 Qúach Văn Thuyết Chủ tịch MTTQVNVN 0915202619

90

1 Hứa Ngọc Sỹ Bí thư 0975472668

2 Ma Văn Tuấn Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0912599545

3 Hoàng Văn Duy Chủ tịch MTTQVNVN 0972196783

91

1 Hoàng Thị Duyên Bí thư 0988116528

2 Dương Văn Quỳnh Chủ tịch UBND, Phó Bí thư 0335254185

3 Triệu Thị Chầm Chủ tịch MTTQVNVN 0987802234

92

1 Nông Văn Hội Bí thư 0915.039.522

2 Nông Thị Diệp Chủ tịch UBND 0946.361.082

3 Lèo Văn Thảo Chủ tịch MTTQVNVN 0912748505

Xã Cao Minh

Xã Nghiên Loan

Xã Văn Lang

Xã Xuân Dương

Xã Côn Minh

Xã Bằng Thành


